Phụ lục IV - LLCN

BIỂU LÝ LỊCH KHOA HỌC CÁ NHÂN 

(Kèm theo Quyết định số 11 /2007/QĐ-BKHCN ngày 04 tháng 6 năm 2007 

của Bộ trư​ởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

_______________________________________________________________

LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN THỰC HIỆN 

ĐỀ TÀI KHOA HỌC XH&NV CẤP NHÀ NƯỚC
 


ĐĂNG KÝ CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI    



             

                              
ĐĂNG KÝ THAM GIA THỰC HIỆN CHÍNH ĐỀ TÀI
	1. Họ và tên: TRẦN VĂN THUẬT

	2. Năm sinh:   1950                                                     3. Nam/Nữ: Nam


	4. Học hàm:                      Năm được phong học hàm: 

    Học vị:         Tiến sĩ                                      Năm đạt học vị: 1991

	5. Chức danh nghiên cứu:      Chuyên viên cao cấp                                              Chứcvụ: Nguyên Vụ trưởng Vụ Chính sách dân tộc, Ủy ban Dân tộc

	6. Địa chỉ nhà riêng: 194 Tổ 47, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội

	7. Điện thoại: CQ:        NR:        Mobile: 0913236602 

Fax:                        E-mail:tranvanthuat41@yahoo.com

	8. Cơ quan đang làm việc hoặc đã nghỉ hưu của cá nhân đăng ký chủ nhiệm (hoặc tham gia) thực hiện đề tài: 

     - Tên Cơ quan:  Nguyên Vụ trưởng Vụ Chính sách dân tộc, Ủy ban Dân tộc                               

     - Điện thoại : 
     - Địa chỉ Cơ quan:  80 Phan Đình Phùng, Hà Nội

	9. Quá trình đào tạo

	Bậc đào tạo
	Nơi đào tạo
	Chuyên môn
	Năm tốt nghiệp

	Đại học
	Đại học Sư phạm Hà Nội
	
	1970

	Tiến sỹ
	Đại học Dresden, Cộng hòa Dân chủ Đức
	Giáo dục học
	1990

	Thực tập sinh khoa học
	
	
	

	10. Quá trình công tác



	Thời gian 

(Từ năm ... đến năm...)
	Tên tổ chức công tác
	Địa chỉ tổ chức
	Ghi chú

	2003 – 2010
	Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình 135, Ủy ban Dân tộc
	80 Phan Đình Phùng, HN
	

	1998 -2002
	Vụ trưởng Vụ Chính sách Miền núi, Tổng Thư ký Chương trình 135, Ủy ban Dân tộc và Miền núi
	nt
	

	1993-1997
	Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc và Miền núi, Ủy ban Dân tộc và Miền núi


	nt
	

	11. Các công trình khoa học đã công bố

(liệt kê các công trình, bài báo, báo cáo khoa học tiêu biểu liên quan đến đề tài đã công bố trong 5 năm gần nhất)



	TT
	Tên công trình

(bài báo, công trình...) 
	Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng công trình)
	Năm công bố
	Tác giả hoặc  

đồng tác giả 

	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	12. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây thuộc lĩnh vực nghiên cứu của đề tài (nếu có)


	Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì
	Thời gian thực hiện

(ngày, tháng, năm theo Hợp đồng ký kết)
	Tình trạng đề tài

(thời điểm nghiệm thu, kết quả đạt được)
	Cấp quản lý

(cấp nhà nước/ bộ/ cơ sở/ khác)

	Dự án VIE/02/001-SEDEMA (Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật cho Chương trình P135-II)
	2006-2010
	
	UNDP

	Dự án EMPCD (Dự án Nâng cao Năng lực trong việc Xây dựng và Thực hiện các Chính sách Dân tộc)
	2008-2010
	
	nt

	Dự án Chính sách Xã hội (tiểu dự án chính sách dân tộc)
	2000-2010
	
	nt

	Dự án phát triển dân tộc thiểu số “EDP”
	1993-2000
	
	UNICEF

	Dự án Hỗ trợ Phát triển Dân tộc Ơ DU tại huyện Tương Dương, Nghệ An giai đoạn 1996-1999
	1997-1998
	
	CIDA

	Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã tham gia
	Thời gian 

(ngày, tháng, năm theo Hợp đồng ký kết)
	Tình trạng đề tài

(thời điểm nghiệm thu, kết quả đạt được)
	Cấp quản lý

(cấp nhà nước/ bộ/ cơ sở/ khác)

	
	
	
	

	Dự án Dạy nghề


	2000-2005
	
	ADB

	Dự án Giáo dục Vùng Khó Khăn
	2004
	
	Ngân hàng Thế giới

	13. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn liên quan đến đề tài (nếu có)


	TT
	Tên công trình
	Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng
	Thời gian áp dụng



	
	
	
	

	14. Giải thưởng về khoa học liên quan đến đề tài (nếu có)



	TT
	Hình thức và nội dung giải thưởng
	Năm tặng thưởng

	15. Thành tựu hoạt động khoa học khác liên quan đến đề tài (nếu có)


................, ngày ..... tháng .... năm 200...

	TỔ CHỨC 

(nơi đang công tác của cá nhân) 

(Họ tên và chữ ký 

của thủ trưởng tổ chức, đóng dấu)
Xác nhận của tổ chức đồng ý và sẽ dành thời gian cần thiết để Ông (Bà) ... chủ trì (tham gia) nghiên cứu đề tài 


	CÁ NHÂN 

(đăng ký chủ nhiệm hoặc tham gia chính nghiên cứu đề tài)

(Họ tên và chữ ký)




� MÉu Lý lÞch nµy dïng cho c¸c c¸ nh©n ®¨ng ký chñ nhiÖm hoÆc tham gia chÝnh nghiªn cøu ®Ò tµi. Lý lÞch ®­îc tr×nh bµy vµ in ra trªn khæ giÊy A4. 


� Nªu nh÷ng tæ chøc khoa häc ®· vµ ®ang c«ng t¸c cña c¸ nh©n (kÓ c¶ kiªm nhiÖm).


� Ghi chú: đối với cá nhân đã nghỉ hưu không phải có phần xác nhận của tổ chức
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